Bài tập rút gọn

	Bài 31 : 

1) Đơn giản biểu thức :     P = 
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2) Cho biểu thức :      Q = 
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a) Rút gọn biểu thức Q. 

b) Tìm x để 
[image: image3.wmf] 

Q

 

 > - Q.

c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.




Hướng dẫn :

1.  P =  6
2. a) ĐKXĐ :  x > 0 ; x 
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 1. Biểu thức rút gọn :   Q = 
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b) 
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a) Rút gọn biểu thức sau P.




b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 
[image: image11.wmf]1
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Hướng dẫn :

a) ĐKXĐ :  x > 0 ; x 
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 1.  Biểu thức rút gọn :   P  = 
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b) Với x = 
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 thì  P = - 3 – 2
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a) Rút gọn biểu thức sau  A.

b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 
[image: image17.wmf]4
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c) Tìm x để  A < 0.

d) Tìm x để   
[image: image18.wmf]A 

 

 = A.


Hướng dẫn :

a) ĐKXĐ : x 
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 0, x 
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 1.  Biểu thức rút gọn :   A  = 
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b) Với  x = 
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 thì  A = - 1.

c) Với  0 
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 x < 1 thì   A < 0.

d) Với x > 1 thì  
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 = A.
	Bài 34 : Cho biểu thức : A = 
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a) Rút gọn biểu thức sau  A.

b) Xác định a để  biểu thức A > 
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Hướng dẫn :

a) ĐKXĐ : a > 0 và a
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b) Với  0 < a < 1 thì  biểu thức A > 
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1) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức có nghĩa.

2) Rút gọn A.

3) Với x 
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 Z ? để A 
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Hướng dẫn :

a) ĐKXĐ : x ≠ 0 ; x ≠ 
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b) Biểu thức rút gọn :   A =  
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c) x = - 2003 ; 2003  thì A 
[image: image36.wmf]Î

 Z .

	Bài 36 :  Cho biểu thức:             A = 
[image: image37.wmf](

)

2x2x1

xx1xx1

:

x1

xxxx

-+

æö

-+

-

ç÷

ç÷

-

-+

èø

.
a) Rút gọn A.

b) Tìm x để  A < 0.

c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.




Hướng dẫn :

a) ĐKXĐ : x > 0 ; x ≠  1.  Biểu thức rút gọn :   A =  
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b) Với  0 < x < 1 thì A < 0.

c) x = 
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 thì  A 
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a) Rút gọn biểu thức A.

b) Chứng minh rằng: 0 < A < 2.


Hướng dẫn :

a) ĐKXĐ : x > 0 ; x ≠  1.  Biểu thức rút gọn :   A =  
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b) Ta xét hai trường hợp :

+) A > 0  
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[image: image44.wmf]1

2

+

+

x

x

 > 0 luôn đúng với x > 0 ; x ≠  1  (1)

+) A < 2 
[image: image45.wmf]Û

 
[image: image46.wmf]1

2

+

+

x

x

 < 2 
[image: image47.wmf]Û

 2(
[image: image48.wmf]1

+

+

x

x

) > 2 
[image: image49.wmf]Û

 
[image: image50.wmf]x

x

+

 > 0 đúng vì theo gt thì x > 0.   (2)
Từ (1) và (2) suy ra 0 < A < 2(đpcm).
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 4)
a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P với a = 9.




Hướng dẫn :

a) ĐKXĐ : a 
[image: image54.wmf]³

 0, a 
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4.  Biểu thức rút gọn :   P =  
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b) Ta thấy a = 9 
[image: image57.wmf]Î

 ĐKXĐ . Suy ra  P = 4
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1) Rút gọn biểu thức N.

2) Tìm giá trị của a để N = -2004. 




Hướng dẫn :

a) ĐKXĐ : a 
[image: image59.wmf]³

 0, a 
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1. Biểu thức rút gọn :    N  = 1 – a .

b) Ta thấy a = - 2004 
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 ĐKXĐ . Suy ra N = 2005.

	Bài 40 : Cho biểu thức 
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a. Rút gọn P.           

b. Tính giá trị của P khi 
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c. Với giá trị nào của x thì P đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó.


Hướng dẫn :

a ) ĐKXĐ : x 
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 0, x 
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1. Biểu thức rút gọn :   
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[image: image68.wmf]Î

 ĐKXĐ . Suy ra 
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c)  Pmin=4 khi x=4.

	Bài 41 : Cho biểu thức 
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a. Rút gọn P.               b. Tìm x để 
[image: image71.wmf]2
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Hướng dẫn :

a. ) ĐKXĐ : x 
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9. Biểu thức rút gọn : 
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b. Với 
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c. Pmin= -1 khi x = 0

 Bài 42:  Cho  A=  
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 với x>0 ,x
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a. Rút gọn A

b. Tính A với a = 
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a. Rút gọn A.

b.  x= ? Thì  A < 1.

c.  Tìm  
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1.

a. Rút gọn A.

b. Tìm  GTLN của A.

c. Tìm x để A = 
[image: image90.wmf]1

2


d. CMR : A 
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a . Rút gọn A.
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 a. Rút gọn A.

              b. Tìm  
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4.  

       a. Rút gọn A.

       b. Tìm a để  A < 1

            c. Tìm  
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    với  x > 0 , x
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4. 

a. Rút gọn A.

b. So sánh A với  
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a. Rút gọn A.

b. CMR : A 
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    Với  x > 0 , x
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[image: image125.wmf](

)

21

xx

x

++

 )                                                                                                          

Bài 52 :  Cho A = 
[image: image126.wmf](

)

432

:

22

2

xxx

xxx

xx

æö

æö

-+

ç÷

+-

ç÷

ç÷

ç÷

--

-

èø

èø

     với x > 0 , x
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 a.    Rút gọn A

       b.   Tính A với x = 
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  với  x > 0 , x
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          a.    Rút gọn A
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          a. Rút gọn A.

                     b. Tìm  
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              a. Rút gọn A.

                          b. Tìm  
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c.  Tìm x để A đạt GTNN .          (KQ:      A = 
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                    a.    Rút gọn A
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c . CMR : A 
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 b.So sánh A với 1
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        a. Rút gọn A.

        b. Tìm x để  A =
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        c. Tìm x để A < 1.

                                                         ( KQ :  A =

[image: image163.wmf]31

xx

x

+

-

)

Bài 60 :  Cho A = 
[image: image164.wmf]2

2221

.

12

21

xxxx

x

xx

æö

-+-+

-

ç÷

ç÷

-

++

èø

      với x
[image: image165.wmf]³

0 , x
[image: image166.wmf]¹

1.

          a. Rút gọn A.


b. CMR nếu 0 < x < 1 thì A > 0
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 a. Rút gọn A.

 b. Tìm  
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 c. Tìm x để A < 0               (KQ:      A = 
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